
BẢO HIỀM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH

DANH SÁCH MỘT SỐ ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN KÉO DÀI
Tính đến hết tháng 07 năm 2019

S T T T ê n  đ o n  v ị M ã  đ ơ n  v ị
S ố  la o  

- đ ộ n g
Đ ịa  c h ỉ l i ê n  h ệ S ố  t i ề n  n ợ

S ố  t h á n g  n ợ  

B H X H

1 TT chuyển phát &  v iễn  thông  công cộng TA0340A T ổ 13 - Khu 1 - Phường Hà L ầm  - TP H ạ Long - Q uảng N inh 3 9 4 ,2 4 4 ,3 6 5 127

2 Cty công nghiệp tàu  thuỷ và X D  H ạ long QA0024A phường giếng đáy - tp  h ạ  long 1 ,0 9 7 ,4 1 3 ,4 7 5 122

ó C ty CP X ây dựng th iên  H oàng hải TA 0362A SỐ 44 - Đường H ậu c ầ n  -T5 K 4 B ãi cháy - H ạ long 3 6 3 ,2 0 1 ,9 9 8 117

4 C ông ty  cổ  phần cơ khí kết cấu thép và xây dựng V INA SHIN QZ0014Z G iếng Đáy - H ạ Long -  Q uảng N inh 7 7 5 ,9 9 5 ,8 4 0 111

5 C ty cổ phần M ai H oàng TA0375A 1 Tổ 4  - K hu 12 - X ã V iệ t Hưng - TP H ạ Long - Q uảng N inh 4 5 7 ,0 3 9 ,1 0 2 108

6 C ty CỔ phần xây dựng Đ ại Phú  B ình TA0282A Lô 28 KCN Cái L ân - Giếng Đ áy  - TP Hạ Long - Q uảng N inh 3 6 6 ,8 9 1 ,8 6 2 106

7 C ông ty cổ phần công trình  giao thông QN TA 0001Z Phường hà K hẩu TP H ạ long Q uảng  ninh 1 ,4 2 3 ,3 9 6 ,8 3 9 103

8 C ty TN H H  Bái tử  long H ưng N guyên TA0260A SỐ 6 A  - Lê Thánh T ô n g  - P .H ồng gai - Tp Hạ long - Q uảng ninh 1 ,0 8 4 ,1 1 1 ,0 6 4 103

9 Xí nghiệp D ịch vụ Thương M ại V inashin H ạ long TA0352A K hu CN Cái Lân - G iếng Đ áy - T p H ạ Long - Q uảng ninh 3 2 0 ,1 5 2 ,1 4 9 101

10 Cty cổ phần SX VL XD K im  Sơn TL0013L 4 M ạo Khê, Đ ông T riều , Q uảng N inh 9 ,6 5 8 ,8 1 4 ,0 2 4 98

11 Cty CP xây lắp công nghiệp V inash in  H ạ L ong QA0040A K hu công nghiệp C ái Lân - T P  H ạ Long 3 8 6 ,1 5 8 ,6 3 9 98

12 C ty TNHH T ân T hành G iang TL0062L C ổ g i ả n , K im  Sơn, Đ ô n g  T riề u , Q u ản g  N in h 3 6 0 ,3 5 3 ,8 3 7 98

13 C ông ty  CP đầu tư  TM  N ga V iệt TA 0482A 221 Lê Thánh T ông TP hạ L ong 6 4 2 ,2 9 0 ,2 9 8 97

14 C ông ty  Cổ phần KS &  V LX D  H ưng Long TK 0028K 23 An Biên 1 - Lê Lợi - Hoành B o - QN 3 ,4 0 3 ,1 9 3 ,6 9 4 94

15 C ty TNHH 1TV cán nóng thép  tấm  Cái Lân TA0256A 17 K hu Công N ghiệp Cái Lân - H ạ Long - Q uàng N inh 6 ,1 9 5 ,7 4 8 ,7 3 7 93

16 Cty TNHH Đ ình M inh Q uảng N inh TH0014H H ải H à - Q uảng N in h 2 7 6 ,3 7 1 ,4 6 1 J
17 C ông ty  C P Đ ầu tư  phát triển  K hu kinh tế  H ải hà TZ0012Z Phố m ới - Phan Đ ìn h  Phùng - T T  Q uảng hà - Hải hà - QN 2 ,5 5 1 ,3 3 7 ,8 2 5 91



18
CN Cty CP sản xuất k inh  doanh X N K  PR O SIM EX  tại Q uảng 
N inh

Q A 0025A 661 Lê Thánh Tông - T P  Hạ L ong 4 2 0 ,0 4 5 ,2 7 9 89

19 Cty TN H H  1 Thành v iên  đ iện Cái lân - V inashin TA0258A K hu CN  Cái lân - Phường G iếng đáy  - TP Hạ long - Q uảng ninh 1 ,5 2 4 ,9 7 3 ,6 1 3 87

20 C Ty TNH H  DV vận tà i H ạ L ong TA 0062A Sổ 133 Đường Lê T hánh  Tông - p . H ồng Gai - TP. H ạ L ong - Q uảng N inh 4 3 4 ,6 6 5 ,5 5 6 87

21 Cty CP xừ  lý chất thải H ạ L ong TA0333A P hường Hà Khánh- TP H ạ Long 6 0 5 ,5 8 7 ,5 5 8 85

22 C.Ty CP Thưomg m ại &  X ây dựng H oàng H à TF0001F 2 X ã T iên Lãng - H uyện T iên Y ên  - T inh Quàng N inh 7 4 0 ,7 4 6 ,0 4 0 84

23 Công ty  TNHH T hương m ại N gọc T hiện TA 0020A 1 T ổ 2 khu 5 Phường B ãi cháy- T P  H ạ Long 3 9 5 ,9 0 3 ,3 2 6 84

24 Công ty  Cổ phần phát triển Phụng H ưng TA0797A T77 K hu 5, bạch Đ ằng, Hạ Long, Q uàng Ninh 5 7 8 ,0 4 2 ,4 4 0 83

25 Công ty CP X uất nhập khẩu v à  D ịch  vụ Q uảng N inh TA 0677A 3 Sổ nhà 38 tổ 7 khu 2, Phường H ồng H à , TP Hạ L o n g , Q uảng N inh 4 2 0 ,9 8 3 ,0 2 8 83

26 Cty CP K ỹ thuật và TM ại V ina TA T TA0419A Tồ 4, K hu 5, phường B ãi Cháy 2 0 4 ,2 5 7 ,4 7 3 82

27 c .ty  TNHH m ột thành v iên  V TN -Q uality TZ0017Z 1 Phường M inh Thành, thị xã Q uảng  Yên, tình Q uảng N inh 7 4 2 ,9 5 1 ,3 0 1 81

28 Công ty TNHH H oàng lâm  H ạ long TA 0406A T6 K I 1 V iệt H ưng - TP Hạ long  - Q uảng N inh 2 6 8 ,7 6 3 ,5 5 1 81

29 D oanh nghiệp tư  nhân cơ khí T rần  V ũ TM 0002M Q uảng Yên - Q uảng Y ên  - Q uảng N inh 2 0 4 ,1 7 6 ,5 8 1 80

30 X í nghiệp Thạch Sơn TA 0012A 7 Xã Đ ại Yên - TP H ạ L ong - Q uảng  Ninh 8 0 3 ,9 8 1 ,2 4 1 79

31 Chi nhánh Công ty CP tư vấn & k iểm  định công trình  VNC TA0598A 10 Tổ 4  khu 6 .p  G iếng Đ áy - TP H ạ  Long - Q uảng N inh 8 8 9 ,7 8 9 ,9 7 1 78

32 Công ty  TNHH TM  &  D V  V inh  H ậu TD0282D T rưng Vương - Ư ông Bí - Q uảng N inh 2 4 0 ,0 7 4 ,5 3 4 78

33 Công ty  TNHH X uân M inh TA0454A 59 N guyễn V ăn Cừ - Hồng H ải T P  H ạ Long 2 3 1 ,5 3 8 ,1 0 5 78

34 Công ty  CP đầu tu  phát triển X D  Q N TA 0608A Tồ 7 khu 1. p  Y ết K iêu  - TP H ạ L ong - Quảng Ninh 2 0 7 ,8 3 2 ,9 0 1 78

35 Cty CP đầu tư  xây dựng M inh D ũng TL0017L T hôn Đạm Thủy, T hủy  A n,Đ ông Triều, Quảng N inh 4 8 2 ,4 2 9 ,6 2 8 77

36 Công ty  CP Xây dựng và T M  Đ ại D ương - CHINA TA0582A SN 456, N guyễn V ăn  Cừ, H ồng Hải, Hạ Long 3 8 7 ,4 5 1 ,5 8 2 77

37 CTy CP tư vấn X ây dựng Phương A nh TA 0225A T6 K6 Hồng hải - H ạ  Long 3 5 0 ,4 7 5 ,1 8 5 76

38 Công ty  CP D u Lịch B ãi Cháy TA0625A Tổ 13, Khu 4 .p B ãi Cháy - TP H ạ Long - Q uảng N inh 2 9 3 ,2 2 9 ,9 4 4 75

39 Cty CP XNK và vận tài sông b iển  Q uảng N inh TA0288A 85 L .T.Tông - Hạ long 1 ,0 7 4 ,9 8 1 ,7 2 1 74

40 Cty CP Đầu tư  xây dựng V ũ H à TA0857A SỐ 02, tổ 5, khu 8, p  . Hồng H ải ,TP. Hạ Long, QN 2 0 7 ,9 0 3 ,8 6 1 74



41 C T y TN H H  D ũng H oa TA 0125A Phường Bạch Đ ằng - H ạ Long -  Q uảng Ninh 5 1 5 ,5 7 0 ,5 4 5 73

42 C ông ty  T N H Ii 1 T V  T M  & PT công nghệ V uông  A nh TA 0902A Tồ 8 . khu 4 .  phường G iếng Đ áy 2 0 1 ,0 3 5 ,6 7 1 73

43 công  ty  cổ phần công  nghiệp tàu thủy sông chanh TM 0008M 12 H à A n  - Quảng Y ên - Q uảng N inh 2 ,1 8 8 ,1 0 2 ,2 3 1 72

44 C T y TN H H  1TV C A V IC O  K hai Thác M ỏ QN TA 0701A P H à Tu, TP H ạ Long, QN 1 ,3 2 1 ,7 1 9 ,2 6 7 72

45 C T y TN H H  Q uảng Phú TA 0055A Phường Việt H ưng - T P  H ạ L ong  - Q uảng N inh 5 2 4 ,0 2 7 ,2 5 6 72

46 C ty  CP s x  và k inh  doanh Toàn nhất TA 0877A T ổ 20, Khu 2, p  . Hà trung, TP - H ạ Long, QN 2 8 8 ,5 2 2 ,6 7 9 72

47
công ty trách n h iệm  hữu hạn tin học điện từ  H oàng Tuấn 
Phưorng

TM 0011M Q uảng Yên - T X  Q uảng Y ên - Q uàng  Ninh 3 3 4 ,1 2 9 ,4 8 1 69

48 C ông ty CP D ịch vụ T M  vận tài Hài Bắc TA 0569A Sổ 18 A  Nguyễn Văn C ừ , tổ 2 khu  2.P Hồng H à - TP H ạ Long - QN 2 1 5 ,4 6 5 ,3 9 3 69

49
C ông ty  cổ phần thương  m ại và vận chuyển khách du  lịch Sơn 
H ải

TA 0989A Tổ 65, khu 5b, phường bạch đằng, hạ long 4 0 0 ,7 6 3 ,2 9 8 67

50 C ty  C P X ây dựng thương mại N am  Tiến TA0816A Phường bãi cháy TP - H ạ Long, tình QN 4 3 4 ,1 5 0 ,8 6 4 66

51 C T  TN H H  B ảo L ong ( T axi H òn Gai) TA 0009A Số nhà 51 phố Trần Q uốc Tảng, Phường Bạch Đẳng, Thành phố H ạ Long 5 0 1 ,7 1 2 ,5 8 2 65

52 C ông ty  TNHH Phú  A n  Cư TA 0679A Sổ 65, tổ 36, khu 4, H à  Khẩu, H ạ Long, QN 4 4 9 ,0 1 7 ,5 6 2 63

53 C ông ty TNHH H ợp tác thương m ại Quốc tế TA 0477A
Công ty cổ phần may Quảng N inh , K m  số 2, Đ ường N guyễn Văn Cừ - TP H ạ L ong 
- Q uảng Ninh

3 5 5 ,7 9 2 ,0 7 9 63

54 Công ty TNHI-Ỉ TM  và D ịch vụ Biển Ngọc TA0748A Sổ 70 lô A .p Hà khẩu  - TP H ạ L ong - Quàng N inh 3 4 4 ,5 0 7 ,8 3 5 61

55 C Ty C P đầu tư  X ây  dựng Thành Thắng TA0254A 6 Phường Bãi cháy - T P  Hạ long - Q uảng ninh 2 ,3 7 4 ,8 4 9 ,5 5 1 59

56 Công ty  TNHH V ận tài T rường Hải VIP TA0997A 2 Tổ 3 - Khu 10 - P. V iệ t Hưng - H ạ Long - Q uàng N inh 2 4 1 ,6 9 3 ,9 7 0 59

57 Cty luật TNHH V iệt - Trung TA 0368A 2 Sổ 419 đường N guyễn Văn C ừ  phường Hồng Hải - Phường H ồng Hà - Thành phố ... 3 3 0 ,1 4 5 ,4 7 5 58

58 C ông ty  cổ phàn  dịch vụ  du lịch và thương m ại Đ ất M ỏ TC0033C 1 Số 59B, Đường Bái T ừ  Long c ẩ m  Trung, c ẩ m  Phả, Q uàng Ninh 2 9 8 ,5 6 5 ,4 5 4 54

59 Công ty cổ ph ần  thủy sản Phú M inh H ưng TM 0003M P.Q uảng Y ên - TX .Q uảng Y ên - Q uảng Ninh 2 1 7 ,0 3 4 ,3 6 0 54

60 Công ty  CP T hương m ại và xây dựng V iệt Long TA0626A Sổ 139 tổ 80 khu 5 p . Bạch đ ằng  - TP H ạ L ong - Q uảng N inh 2 4 8 ,3 1 0 ,0 0 3 53

61 Công Ty T N H H  T M  &  DV C ơ khí Q uang M inh TL0127L K im  sơn - Đ ông tr iều  - Q uảng N inh. 2 0 5 ,1 5 3 ,5 9 6 52

62 Công ty trách nhiệm  hữu hạn H uy M inh TA0789A 2 TỔ 21, K2, p  . Bạch Đằng, TP - H ạ Long, QN 3 6 6 ,0 0 9 ,3 8 7 51

63 Công ty  T NH H  M ột thành viên Quốc té N am  Phương TA1076A Phòng 606, t6, nhà SHB Hòn G ai, Bạch Đằng, Hạ Long, Q uảng Ninh 5 1 5 ,9 2 7 ,6 2 2 50



64 D oanh nghiệp  tư  nhân Đ ông á TA0121A 4 9 5 A  -  T rần P h ú  - C ao X anh- H ạ  L o n g - Q uảng  N in h 2 8 9 ,2 8 1 ,0 8 7 50

65 Trường m ầm  non tư  thục H uy H oàng N L0005L 1 T T  M ạo Khê huyện Đ ông T riều 2 1 0 ,2 8 8 ,6 3 4 50

66 Công ty  TN H H  m ột thành v iên  Đ ầu tư  phát triển  H ải A nh T A I 040A
605 T ầng  6, toà nhà SH B, số 18, đường  25/4, p . B ạch Đ ằng- TP Hạ Long- Q uảng 
N in h

2 5 0 ,3 6 7 ,6 1 7 49

67 C ông ty  CP Hưcmg Phong TA 0025A 20 K hu đô  thị đồi chè - p. Cao X anh - TP Hạ Long - Q uảng N inh 9 4 8 ,8 7 5 ,0 6 4 47

68 Công ty  T N H H  thương m ại và dịch vụ cơ khí sơn thịnh TA0613A 1 Tổ 1 khu  7 .p V iệt H ưng - TP H ạ  L ong - Q uảng N inh 3 4 1 ,6 0 1 ,7 3 0 45

69 C ty CP X ây dựng K hang V iệt TA 0733A T ổ 20B , Khu 2A , Phường Cao X anh , TP Hạ Long, QN 2 7 2 ,5 0 4 ,4 8 3 44

70 Công ty  TN H H  D ịch vụ thương m ại M ạnh Q uân T A I 032A ô  36 lô C12 - K hu đô th ị mới C ao  xanh- Hà khánh A- TP H ạ Long - QN 2 2 4 ,6 6 0 ,9 1 2 43

71 C ty CP V ận tải N am  H ưng TA0828A 1 Số n h à  21, ngõ 19, tổ 1B, khu 7B , p  . Hồng Hải, TP - H ạ L ong 2 0 4 ,3 8 5 ,7 1 0 41

72 C ông ty cổ phàn thống nhất 508 Q W 0095Z 18 khu3, Trần H ưng Đạo, Hạ long - Q uảng ninh 1 ,8 2 8 ,7 8 0 ,2 7 4 40

73 cty cổ phần thương m ại V inh N ghĩa TL0084L 10 V ĩnh Tuy 1, M ạo Khê, Đ ông T riều , Quảng Ninh 6 8 5 ,8 5 4 ,3 0 5 40

74 C ty CP K hảo sát Thiết kế &  X ây dựng M iền bắc TA 0539A 4 Số 489 N guyễn Văn C ừ  - Phường H ồng Hải - Tp H ạ long -  Q uảng ninh 2 5 8 ,5 9 4 ,3 9 6 40

75 C ông ty  cổ phàn đầu tư  và xây dựng Đ ồng Lợi TC0500C 1 SN 22, tổ 4, khu Đập nước 1, c ẩ m  Thuỳ, c ẩ m  Phả, Q uảng N inh 2 3 4 ,7 3 9 ,5 3 5 40

76 C ông ty  CP xây dựng ánh Thành Long TA0622A 2 Sổ 5 Lô 3 ngõ 14 P .H ồng Hà - T P  H ạ Long - Q uảng N inh 2 4 5 ,1 4 2 ,8 1 8 39

77 Công ty  cổ phàn N osco Shipyard TM 0031M 99 T iền Phong - T X  Q uảng Yên - Q uảng Ninh 6 ,0 0 7 ,4 4 0 ,0 6 9 37

78
Trung tâm  khoa học kỳ thuật và sản xuất G iống thuỳ sản Quảng 
N inh

H M 0012M 25 p . Đ ông Mai - TX Q uảng Y ên - Q uàng Ninh 1 ,9 7 0 ,5 3 2 ,8 5 2 37

79 Công ty  TNH H  Trường Phúc TA0377A 11 505 - Đường Cao X anh  - P .Cao X anh - TP Hạ Long 4 6 0 ,9 1 8 ,3 2 1 37

80 Công ty  cô phân T rang T hiên Tân TC0069C 2 Km 12 Tổ 1 khu 8B- Quang H anh c ẩ m  Phả - Q uảng N inh 2 7 4 ,4 7 9 ,8 9 2 37

81 Công ty  TNHH công nghệ & thương m ại N guyền H oàng TD0430D 1 Tổ 12, khu 2, Phường Trưng V ương - TP.Uông Bí - Q uảng Ninh 2 0 3 ,6 9 5 ,5 7 1 34

82 C ông ty  CP xe buýt Bãi C háy, Q uảng N inh TA1019A 30 Tổ 7, Khu 6, Phường Giếng Đ áy  , TP Hạ Long, Q uảng N inh 1 ,1 6 4 ,5 4 3 ,0 3 7 32

83 C ty CP thương m ại và D u Lịch Quốc tế H ạ Long TA0712A 3 T8 K 4 Đ ường Hậu cần  - Bãi C háy  - Tp Hạ Long - Q uảng N inh 2 1 9 ,4 9 1 ,7 9 1 31

84 C ông ty  cổ phần  D ương B ình Phát TC0599C 5 Tổ 6, khu Tân Lập 4, Cẩm T hủy, Cẩm  Phả, Q uảng N inh 2 1 9 ,3 5 8 ,4 2 2 30

85 Công T y  TN H H  1TV C ông N ghiệp Tầu T hủy Cái Lân TA 1251A 20 K hu 5 tầng p.G iếng Đáy,TP H ạ Long.QN 8 2 8 ,9 6 1 ,6 9 9 29

86 Công ty  TNHH TM  Trần Thị Thu H ường TK 0032K 7 K hu 10, Thị trấn T rớ i, Hoành bồ , Q uảng Ninh 3 0 3 ,4 0 1 ,6 0 7 29



87 Công ty Cổ phần xây dựng GIQ TL0149L nhà 48 khu phố 1 Phường Mạo khê - Đ ông ư iều  - Q uảng N inh 2 3 2 ,8 3 4 ,2 3 7 28

88 Công ty cổ phàn T hạch B àn  Y ên H ưng TM 0036M 16 T iền  A n - Quảng Yên - Quảng N in h 6 3 6 ,7 1 5 ,4 8 5 24

89 Công ty  CP xây dựng hạ tầng  T& D TA0586A 15 Số 579 Đường N guyễn văn Cừ ,p  H ồng Hải - TP H ạ Long - Q uảng Ninh 4 3 4 ,1 7 4 ,4 7 1 19

90 Công ty TN H H  M TV  A nh Đ ức - Q uảng N inh TD0186D 15 K hu Dốc Đò 2 - Phương Đông - U ông B í- Q uảng N inh 2 7 8 ,3 2 4 ,6 1 6 17

91 CTCP X ây lắp và sản x uất vật liệu xây dựng hà K hẩu TZ0006Z 23 p  H à K hẩu TP H ạ L ong  Tinh Q N 4 7 7 ,6 2 2 ,9 6 0 15

92 Chi nhánh Công ty  T N H H  D ương N hật đầu tư TC0113C 45 Tổ 42 B2 - Khu 4B 2 - C ửa ô n g  - c ẩ m  Phả - Q uảng N inh 7 1 5 ,7 1 8 ,0 6 8 14

93 Trung tâm  N ước sinh  h oạt & V ệ sinh m ôi trường nông thôn HA0057A 41 C ột 8 - Phường H ồng H à - TP H ạ Long - Q uảng N inh 5 1 9 ,9 8 5 ,5 4 3 14

94 Trung tâm khoa học v à  sản xuất lâm nông nghiệp H M 0053M 56 M inh Thành - Q uảng Y ên - Q uảng N inh 1 ,1 1 7 ,2 3 3 ,8 4 4 13

95 CTy TNH H  1 T V iên L âm  nghiệp U ông Bí Q uảng N inh TD0256D 45 K hu 2 - Trưng V ương -  TP U ông Bí - Q uảng N inh 7 9 9 ,3 4 7 ,9 3 8 13

96 Công ty CP M ay Q uảng N inh TZ0005Z 179 H ồng Hải - Hạ L ong - Quảng N in h 2 ,9 6 1 ,6 5 2 ,5 6 4 10

97 Công ty Cổ phần Đ ầu tư  T hương m ại Thăng L ong TA0798A 27 Số 406, tổ 20, K  2 , Đ ường An T iêm , p. H à K hẩu, TP H ạ Long, QN 3 2 4 ,9 7 3 ,0 6 3 10

98
Công ty CP K hai thác K hoáng sản Thiên Thuận T ường Q uảng 
N inh

TC0077C 21 Tồ 2, khu 1, phường C ửa Ông, thành  phổ C ẩm  Phả, tinh Q uàng N inh 2 0 9 ,8 3 6 ,6 0 1 9

99 Công ty cổ phần Núi R ùa TD0356D 62 Hợp Thành - Phương N am  - T P U ông Bí - Q uảng Ninh 5 8 6 ,1 3 8 ,2 5 1 8

100 công ty TNHH A R Y  VN TL0245L 38 thôn Trại Mới A, B ình Khê, Đ ô n g  Triều, Q uảng N inh 5 8 1 ,2 0 0 ,4 4 8 8

101 Công ty  TNH H  M TV  D V  du lịch V IT  H ạ Long YN0026A 63 K iốt 12 - Càng T uần Châu - P hư ờng Tuần C hâu - tp  H ạ L ong - Q uảng N inh 5 4 9 ,0 4 9 ,2 0 8 8

102 Trường THCS và T H PT  Chu V ăn A n - M óng Cái - Q uảng N inh N B0012B 62 Trần Phú - M óng Cái - Q uảng N inh 7 2 4 ,1 8 3 ,4 8 7 7

103 Công ty CP m ay &  In 27/7 QN TA0244A 38 Phường Cao X anh - Thành phố H ạ Long - Tinh Q uàng N inh 2 6 2 ,5 2 1 ,6 3 5 6

104 Cty cổ phần Sông H ồng 12 Q L0007L 42 Đ ông Triều - Q uảng Ninh. 2 1 2 ,7 4 5 ,2 0 0 5

105 Trường M ầm N on N gôi N hà Xanh N C0109C 46 Số 12, Tổ 5 khu 6C Cẩm  Trung Cẩm  Phả Q uảng N inh 2 0 7 ,5 2 4 ,2 6 5 5

106 Công Ty TNHH Đầu T ư  và Phát triển FLC H ạ L ong TA1910A 610 Số 32 Ngõ 18 Đ ường N guyễn V ăn  C ừ  H ạ L ong - Q uảng N inh 2 ,5 1 1 ,7 7 8 ,1 3 0 4

107 Công ty  CP Xi m ăng v à  X ây dựng Q uảng N inh TD0145D 467 K hu Hợp Thành, P .Phương N am  - TP U ông Bí - Q uảng N inh 2 ,1 4 9 ,2 6 8 ,8 5 7 4

108 Công ty Cổ Phần gạch ngói Đ ất Việt TL0125L 423 Tràng an - Đ ông T riều  - Q uảng N inh 1 ,6 9 9 ,7 3 3 ,3 5 8 4

109 Công ty  TNHH đàu tư  và thương mại Q uang M inh TC0001C 293 Tổ 7, khu D iêm  Thủy, Cẩm B ình, Cẩm  Phả, Q uảng N inh 1 ,1 4 5 ,0 6 2 ,5 2 1 4

1



110 C ông ty  TN H H  Phúc X uyên TD0104D 228 T ổ 7 - K hu 1 - Yên Thanh - Ư ông Bí - Quàng N inh 8 7 6 ,0 5 4 ,8 1 2 4

111 Công ty C P D ịch V ụ Công N ghiệp  693 C ửa Ô ng Q C0010C 123 Tổ 44, khu 4B2, phường Cừa Ô ng, thành phố c ẩ m  Phả, tinh Q uảng N inh 5 5 5 ,9 9 3 ,4 3 8 4

112 Công ty  C P quản lý cầu đường bộ II Q uảng N inh QF0004F 98 xã T iên  Lãng huyện T iên  Y ên - tinh  Q uảng N inh 3 8 3 ,1 3 4 ,0 4 7 4

113 Công ty  cổ phần G ốm  X ây dựng T hanh Sơn TD0113D 70 Tổ 3 - Khu 1() - Thanh Sơn - U ông  Bí - Quàng N inh 2 7 9 ,8 6 5 ,5 6 8 4

114 Công ty  Cổ phần T hương mai và  D ich vu  M inh H ồng TA0649A 48 Tổ 7 khu 7 Đường Cái D ăm  - p . B ãi cháy. TP Hạ L ong - Q uảng N inh 2 6 5 ,5 0 0 ,9 3 7 4

115
Liên H iệp K .học C .N ghệ T .N guyên K .s  M ôi T rường & 
N Lượng

TD0193D 51 Sổ 383, Bạch Đằng, Phương N am  - TP U ông Bí - Q uảng N inh 2 3 3 ,1 7 2 ,4 5 8 4

116 C ông ty  CP X í nghiệp T han U ông Bí TD0117D 219 C ửa Ngăn, Phương Đ ông - Ư ông B í - QNinh 8 6 7 ,6 1 3 ,0 2 6 3

117 Công T y C P C ơ Khí Ưông Bí TD0290D 106 K hu Bí Trung 1, Phương Đ ông - T P U ông Bí - Q uảng N inh 4 1 9 ,2 3 6 ,7 1 0 3

118 C ty cổ phần Thanh Tuyền Group TL0031L 165
Số nhà 39, đường T rần  Q uang T riều , K hu Y ên Lâm  1, Phường Đức Chính, Đ ông 
Triều, Quảng Ninh

3 9 2 ,2 3 6 ,8 2 1 3

119 N hà m áy C hế tạo T hiết bị N âng Hạ TD0119D 115 K hu Đ ả Bạc •- Phương N am  - Ư ông Bí - Quảng N inh 3 0 7 ,2 9 8 ,0 1 1 3

120 C ông ty  CP đầu tư và  DV vận tải Trung N ghĩa TC0235C 101 Tồ 1, Khu SAL - Q uang Hanh - c ẩ m  Phả - Q uảng N inh 2 8 0 ,8 5 9 ,2 3 1 3

121 C ông ty  TN H H  H ạ L ong Paciíic TA1593A 64 Số 533, Cái Dăm , K S  Thái B ình  D ương, Bãi Cháy, H ạ Long, QN 2 6 5 ,3 5 7 ,3 8 9 3

122 C ông ty  TN H H  Thanh Lâm TG0009G 108 Xã Tân Bình - huyện Đ ầm  H à - tỉnh Q uàng N inh 2 5 1 ,3 9 3 ,3 5 1 3

T ổ n g  c ộ n g 4 ,4 7 8 9 6 ,7 0 2 ,9 4 6 ,1 6 4

Quảng Ninh, ngày 08 thảng 08 năm 2019
PHÒNG KHAI THÁC VÀ THU NỌ KT GIÁM ĐÓC


